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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY QUẾ
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 và Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 73/2006/QĐ-UB ngày 16/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 17/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành bổ sung một số điều khoản trong Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Quy định bổ sung một số chính sách riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Nước Trong;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 235/STC-QLGCS ngày 13/02/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá bồi thường cây quế như sau:
I. VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY QUẾ:
	TT
	Đường kính gốc
(d)
	Đơn giá
(đồng/cây)

	01
	d < 3cm
	4.270

	02
	3cm < d < 10cm
	8.920

	03
	10cm < d < 20cm
	225.000

	04
	20cm < d < 25cm
	375.000

	05
	d > 25cm
	720.000


II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Tất cả các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh có phương án bồi thường cây quế.
III. VỀ NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG CÂY QUẾ: Được xác định theo số cây thực tế nhưng không quá mật độ quy định và đường kính gốc tại thời điểm kiểm kê để áp dụng đơn giá bồi thường, cụ thể như sau: 
1. Đường kính gốc: Được xác định tại chiều cao cây cách mặt đất 1,3m. Đối với những cây có chiều cao dưới 1,3m thì được xác định là cây có đường kính gốc nhỏ hơn hoặc bằng 3cm.
2. Mật độ cho phép tính bồi thường cho cây quế từ khi mới trồng cho đến khi khai thác là 5.000 cây/ha (trừ trường hợp trồng phân tán có diện tích nhỏ hơn 100m2 được tính bồi thường theo số cây thực tế).
3. Phương pháp xác định số cây thực tế:
- Lập các ô tiêu chuẩn làm cơ sở xác định chất lượng, diện tích quế phải bồi thường; ô tiêu chuẩn được quy định diện tích 100m2/ô (ô tiêu chuẩn có thể là hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tròn). Các ô tiêu chuẩn phải được lập theo phương án ngẫu nhiên, bố trí đều trên diện tích thửa đất, nhưng phải đảm bảo số lượng ô tiêu chuẩn theo từng diện tích thửa đất sau:
+ Đối với diện tích thửa đất trên 100m2 đến dưới 1.000m2 thì tồng diện tích các ô tiêu chuẩn tối thiểu bằng 50% diện tích đất có cây quế của chủ hộ.
+ Đối với diện tích thửa đất trên 1.000m2 đến dưới 2.500m2 thì tồng diện tích các ô tiêu chuẩn tối thiểu bằng 25% diện tích đất có cây quế của chủ hộ.
+ Đối với diện tích thửa đất từ 2.500m2 đến dưới 10.000m2 thì tổng diện tích các ô tiêu chuẩn tối thiểu bằng 10% diện tích đất có cây quế của chủ hộ.
+ Đối với diện tích thửa đất từ 10.000m2 đến 30.000m2 thì tổng diện tích các ô tiêu chuẩn tối thiểu bằng 5% diện tích đất có cây quế của chủ hộ.
+ Đối với diện tích thửa đất trên 30.000m2 thì tổng diện tích các ô tiêu chuẩn tối thiểu bằng 4% diện tích đất có cây quế của chủ hộ.
- Từ kết quả các ô tiêu chuẩn quy ra tổng số cây theo từng cấp đường kính gốc để áp dụng đơn giá bồi thường cho chủ hộ có diện tích quế theo quy định trên.
4. Trường hợp số cây trên ha vượt trên 5.000 cây/ha theo mật độ cây quy định của ngành chuyên môn thì số cây vượt mật độ cho phép được UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định hiện hành. 
Điều 2. Đơn giá bồi thường cây quế quy định tại quyết định này thay thế đơn giá bồi thường cây quế quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 17/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
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